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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM  
 -------------------------- 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

I. Thông tin chung về môn học 

1. Tên môn học:  Kinh tế vi mô 2   

2. Mã môn học: ECON1320 

3. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng  

☐  Giáo dục đại cương ☐     Kiến thức chuyên ngành 

☐ Kiến thức cơ sở ☐ Kiến thức bổ trợ 

☒     Kiến thức ngành  ☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

4. Số tín chỉ 

Tổng số Lý thuyết Thực hành   Tự học  
3 2 1 5 

 

II. Mô tả môn học 

1. Yêu cầu của môn học 

 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết Kinh tế Vi mô 1 

 Không yêu cầu  

2.  Môn học trước  

 Không yêu cầu  Không yêu cầu môn học trước 

3. Môn học song hành  

 Không yêu cầu  Không yêu cầu môn học song hành 

 

2. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học 

Học xong môn học này, sinh viên làm được (đạt được):  

 
Mục tiêu môn 

học 
CĐR môn học 

(CLO) 
Mô tả CĐR 

CO1 CLO1.1 
Xác định công cụ cung cầu, thặng dư của người tiêu dùng 
và thặng dư của nhà sản xuất. 
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Mục tiêu môn 
học 

CĐR môn học 
(CLO) 

Mô tả CĐR 

CLO1.2 
Trình bày các công cụ để đo lường phúc lợi, phân biệt các 
chương trình trợ cấp khác nhau. 

CLO1.3 
Xác định được nhà đầu tư, người kinh doanh ra quyết định 

như thế nào trong điều kiện không chắc chắn. 

CLO1.4 
Mô tả lý thuyết, điều kiện áp dụng và lợi ích của các chính 

sách phân biệt giá. 

CLO1.5 
Xác định cấu trúc thị trường cạnh tranh độc quyền và độc 

quyền nhóm. 

CLO1.6 Giải thích cách thức hình thành giá cả các yếu tố sản xuất. 

CLO1.7 Xác định mối liên hệ phụ thuộc giữa các thị trường. 

CLO1.8 
Trình bày các nhược điểm của thị trường, các giải pháp 
của chính phủ và tư nhân nhằm khắc phục những nhược 
điểm này. 

CO2 

CLO2.1 
Có kỹ năng tổng hợp và phân tích một số các chính sách 
trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. 

CLO2.2 
Phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết 
trình. 

CO3 CLO3.1 

Có thái độ ứng xử phù hợp dựa trên tư duy phản biện 

khách quan và khoa học trước các chính sách kinh tế-xã 
hội của chính phủ. 

 

3. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Thời điểm CĐR môn học Tỷ lệ % 

(1) (2) (3) (4)  

A1. Đánh giá 
giữa kỳ 

A.1.1 Bài tập kiểm 
tra giữa kỳ trên lớp 

Sau bài 5 
CLO1.1, CLO1.2, 
CLO1.3, CLO1.4, 
CLO1.5  

25% 

A.1.2 Thuyết trình 
nhóm 

Sau bài 7 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO1.3, CLO1.4, 
CLO1.5, CLO1.6, 
CLO2.1, CLO2.2, 

25% 
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Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Thời điểm CĐR môn học Tỷ lệ % 

(1) (2) (3) (4)  
CLO3.1 

Tổng cộng   50% 

A2. Đánh giá 
cuối kỳ 

A.2.1 Kiểm tra cuối 
kỳ: hình thức tự 
luận hoặc trắc 
nghiệm 

Sau khi môn 
học kết thúc 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO1.3, CLO1.4, 
CLO1.5, CLO1.6, 
CLO1.7, CLO1.8 

50% 

Tổng cộng   50% 
Tổng cộng   100% 
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4. Kế hoạch giảng dạy 

8.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (14 buổi: 10 buổi trên lớp + 4 buổi LMS) 

Buổi 
học 

Nội dung 
CĐR 

môn học 

Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 
giá 

Tài liệu 
chính và tài 
liệu tham 

khảo 

Học tại nhà Học trên lớp Thực hành trên lớp 
Thực hành trên 

LMS 

Công việc Số giờ 
Công 
việc 

Số 
tiết 

Công việc Số tiết Công việc 
Số 
tiết 

1 
Bài 1: Phân tích thị 
trường cạnh tranh 

CLO1.1, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên 
đọc trước 
nội dung 
bài học 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

3,5 
Sinh viên 

thảo luận chủ 
đề 

1   
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

2 
Bài 2: Vận dụng Lý 
thuyết lựa chọn của 
người tiêu dùng 

CLO1.2, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên 
đọc trước 
nội dung 
bài học 

 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

3,5 
Sinh viên 

thảo luận chủ 
đề 

1   
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

3 
Thực hành phân tích 
một số chủ đề được 
giao 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO2.1, 
CLO3.1 

      

Trao đổi 
online trên 
hệ thống 
LMS về 

chủ đề được 
giao 

4 
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

4 
Bài 3: Lựa chọn trong 
điều kiện không chắc 
chắn 

CLO1.3, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên 
đọc trước 
nội dung 
bài học 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

3,5 

Sinh viên 
thảo luận chủ 

đề 
 

1 
  

A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

5 

Bài 4: Định giá trong 
điều kiện có sức mạnh 
thị trường 
 

CLO1.4, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên 
đọc trước 
nội dung 
bài học 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

3,5 
Sinh viên 

thảo luận chủ 
đề 

1 
  

A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 
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Buổi 
học 

Nội dung CĐR 
môn học 

Hoạt động dạy và học Bài đánh 
giá 

Tài liệu 
chính và tài 

6 

Thực hành phân tích 
một số chủ đề được 
giao 
 

CLO1.3, 
CLO1.4, 
CLO2.1, 
CLO3.1 
 

      

Trao đổi 
online trên 
hệ thống 
LMS về 

chủ đề được 
giao 

4 
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

7 
Bài 5: Thị trường cạnh 
tranh độc quyền và độc 
quyền nhóm 

CLO1.5, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 
 

Sinh viên 
đọc trước 
nội dung 
bài học 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

3,5 
Sinh viên 

thảo luận chủ 
đề  

1 
  

A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

8 
Bài 6: Thị trường yếu 
tố sản xuất 
 

CLO1.6, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 
 

Sinh viên 
đọc trước 
nội dung 
bài học 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

3,5 
Sinh viên 

thảo luận chủ 
đề 

1 
  

A.1.1, 
A.2.1 

  
[1], [2], [3] 

9 
Thực hành phân tích 
một số chủ đề được 
giao 

 
CLO1.5, 
CLO1.6, 
CLO2.1, 

      

Trao đổi 
online trên 
hệ thống 
LMS về 

chủ đề được 

4 
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 
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Buổi 
học 

Nội dung CĐR 
môn học 

Hoạt động dạy và học Bài đánh 
giá 

Tài liệu 
chính và tài CLO3.1 giao 

10 
Bài 7: Cân bằng tổng 
thể và hiệu quả kinh tế 

CLO1.7, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

 
Sinh viên 
đọc trước 
nội dung 
bài học 

 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

3,5 
Sinh viên 

thảo luận chủ 
đề 

1   
A.1.1, 
A.2.1 

  
[1], [2], [3] 

11 
Thực hành phân tích 
một số chủ đề được 
giao 

 
CLO1.7, 
CLO2.1, 
CLO3.1 

      

Trao đổi 
online trên 
hệ thống 
LMS về 

chủ đề được 
giao 

3 
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

12 

 
Thuyết trình đề tài 
nghiên cứu nhóm 
 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO1.3, 
CLO1.4, 
CLO1.5, 
CLO1.6, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên 
chuẩn bị 
trước nội 

dung thuyết 
trình 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

0,5 

Sinh viên 
thuyết trình 

đề tài nghiên 
cứu nhóm 

4   A.1.2 [1], [2], [3] 

13 

  
Thuyết trình đề tài 
nghiên cứu nhóm 
 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO1.3, 
CLO1.4, 
CLO1.5, 
CLO1.6, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên 
chuẩn bị 
trước nội 

dung thuyết 
trình 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

0,5 

Sinh viên 
thuyết trình 

đề tài nghiên 
cứu nhóm 

4 
  

A.1.2  [1], [2], [3] 
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Buổi 
học 

Nội dung CĐR 
môn học 

Hoạt động dạy và học Bài đánh 
giá 

Tài liệu 
chính và tài 

14 
Bài 8: Các nhược điểm 
của thị trường và vai 
trò của chính phủ 

CLO1.8, 
CLO2.1, 
CLO3.1 

Sinh viên 
ôn tập các 

nội dung đã 
học 

9 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

4,5  0   
A.2.1 

 
  

[1], [2], [3] 

  Cộng   
 

90 
 

30 
 

15 
 

15     

 

8.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (20 buổi: 15 buổi trên lớp + 5 buổi LMS) 

Buổi 
học 

Nội dung 
CĐR môn 

học 

Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 
giá 

Tài liệu 
chính và tài 

liệu tham 
khảo 

Học tại nhà Học trên lớp Thực hành trên lớp Thực hành trên LMS 

Công việc 
Số 
giờ 

Công 
việc 

Số 
tiết 

Công việc 
Số 
tiết 

Công việc Số tiết 

1 
Bài 1: Phân tích 
thị trường cạnh 
tranh 

CLO1.1, 
CLO2.1, 
CLO3.1  

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
 

6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

3 
 
 

   
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

2 

Bài 1: Phân tích 
thị trường cạnh 
tranh (tt) CLO1.1, 

CLO1.2, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
 

6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

0,5 

Sinh viên thảo 
luận chủ đề 

1   
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] Bài 2: Vận dụng 
Lý thuyết lựa 
chọn của người 
tiêu dùng 

1,5 

3 

Bài 2: Vận dụng 
Lý thuyết lựa 
chọn của người 
tiêu dùng (tt) 

CLO1.2, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
 

6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

2 
Sinh viên thảo 

luận chủ đề 
 

1   
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 
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Buổi 
học 

Nội dung 
CĐR môn 

học 

Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 
giá 

Tài liệu 
chính và tài 

liệu tham 
khảo 

Học tại nhà Học trên lớp Thực hành trên lớp Thực hành trên LMS 

Công việc 
Số 
giờ 

Công 
việc 

Số 
tiết 

Công việc 
Số 
tiết 

Công việc Số tiết 

4 
Thực hành phân 
tích một số chủ 
đề được giao 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO2.1, 
CLO3.1 

      

Trao đổi online 
trên hệ thống 

LMS về chủ đề 
được giao 

3 
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

5 
Bài 3: Lựa chọn 
trong điều kiện 
không chắc chắn 

CLO1.3, 
CLO2.1, 
CLO3.1 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

3 
    

A.1.1, 
A.2.1 

  
[1], [2], [3] 

6 

Bài 3: Lựa chọn 
trong điều kiện 
không chắc chắn 
(tt) 

CLO1.3, 
CLO1.4, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1  
 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

0,5 

Sinh viên thảo 
luận chủ đề 

 
 

1   
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 
Bài 4: Định giá 
trong điều kiện 
có sức mạnh thị 
trường 

1,5 

7 

Bài 4: Định giá 
trong điều kiện 
có sức mạnh thị 
trường (tt) 

CLO1.4, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

2 
Sinh viên thảo 

luận chủ đề  
1 

  

A.1.1, 
A.2.1 

 
 

[1], [2], [3] 
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Buổi 
học 

Nội dung 
CĐR môn 

học 

Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 
giá 

Tài liệu 
chính và tài 

liệu tham 
khảo 

Học tại nhà Học trên lớp Thực hành trên lớp Thực hành trên LMS 

Công việc 
Số 
giờ 

Công 
việc 

Số 
tiết 

Công việc 
Số 
tiết 

Công việc Số tiết 

8 
Thực hành phân 
tích một số chủ 
đề được giao 

CLO1.3, 
CLO1.4, 
CLO2.1, 
CLO3.1 

      

Trao đổi online 
trên hệ thống 

LMS về chủ đề 
được giao 

3 
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

9 

Bài 5: Thị trường 
cạnh tranh độc 
quyền và độc 
quyền nhóm  

CLO1.5, 
CLO2.1, 
CLO3.1 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

3     

A.1.1, 
A.2.1 

 
 

[1], [2], [3] 

10 

Bài 5: Thị trường 
cạnh tranh độc 
quyền và độc 
quyền nhóm (tt) 

CLO1.5, 
CLO1.6, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1  
 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

0,5 

Sinh viên thảo 
luận chủ đề 

1   
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

Bài 6: Thị trường 
yếu tố sản xuất  

1,5 

11 
Bài 6: Thị trường 
yếu tố sản xuất 
(tt) 

CLO1.6, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
 
 
 

6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

2 
Sinh viên thảo 

luận chủ đề  
1   

A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 
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Buổi 
học 

Nội dung 
CĐR môn 

học 

Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 
giá 

Tài liệu 
chính và tài 

liệu tham 
khảo 

Học tại nhà Học trên lớp Thực hành trên lớp Thực hành trên LMS 

Công việc 
Số 
giờ 

Công 
việc 

Số 
tiết 

Công việc 
Số 
tiết 

Công việc Số tiết 

12 
Thực hành phân 
tích một số chủ 
đề được giao 

CLO1.5, 
CLO1.6, 
CLO2.1, 
CLO3.1  

      

Trao đổi online 
trên hệ thống 

LMS về chủ đề 
được giao 

3 
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

13 
Bài 7: Cân bằng 
tổng thể và hiệu 
quả kinh tế  

CLO1.7, 
CLO2.1, 
CLO3.1  

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
 

6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

3     
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

14 

Bài 7: Cân bằng 
tổng thể và hiệu 
quả kinh tế (tt) 

CLO1.7, 
CLO1.8, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1  
 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
 

6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

0,5 

Sinh viên thảo 
luận chủ đề 

1   
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3]  
Bài 8: Các nhược 
điểm của thị 
trường và vai trò 
của chính phủ 

1,5 

15 
Thực hành phân 
tích một số chủ 
đề được giao 

CLO1.7, 
CLO2.1, 
CLO3.1  

      

Trao đổi online 
trên hệ thống 

LMS về chủ đề 
được giao 

3 
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

16 
Thuyết trình đề 
tài nghiên cứu 
nhóm 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO1.3, 
CLO1.4, 
CLO1.5, 
CLO1.6, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 

Sinh viên 
chuẩn bị 
trước nội 

dung thuyết 
trình 

6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

1 

Sinh viên 
thuyết trình đề 

tài nhóm 
 

2   A.1.2 [1], [2], [3] 
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Buổi 
học 

Nội dung 
CĐR môn 

học 

Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 
giá 

Tài liệu 
chính và tài 

liệu tham 
khảo 

Học tại nhà Học trên lớp Thực hành trên lớp Thực hành trên LMS 

Công việc 
Số 
giờ 

Công 
việc 

Số 
tiết 

Công việc 
Số 
tiết 

Công việc Số tiết 

CLO3.1  

17 
Thuyết trình đề 
tài nghiên cứu 
nhóm 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO1.3, 
CLO1.4, 
CLO1.5, 
CLO1.6, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1  

Sinh viên 
chuẩn bị 
trước nội 

dung thuyết 
trình 

6   

Sinh viên 
thuyết trình đề 

tài nhóm 
 

3   A.1.2 [1], [2], [3] 

18 
Thuyết trình đề 
tài nghiên cứu 
nhóm 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO1.3, 
CLO1.4, 
CLO1.5, 
CLO1.6, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1  

Sinh viên 
chuẩn bị 
trước nội 

dung thuyết 
trình 

6 
  

Sinh viên 
thuyết trình đề 

tài nhóm 
3 

  
A.1.2 [1], [2], [3] 

19 
Thực hành phân 
tích một số chủ 
đề được giao 

CLO1.8, 
CLO2.1, 
CLO3.1 

      

Trao đổi online 
trên hệ thống 

LMS về chủ đề 
được giao 

3 
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

20 

Bài 8: Tổng kết 
các nội dung về 
Kinh tế học hành 
vi (tt) 

CLO1.8, 
CLO2.1, 
CLO3.1  
 

Sinh viên đọc 
trước nội 

dung bài học 
 

6 

Giảng 
viên 

thuyết 
trình 

 

3     
A.1.1, 
A.2.1 

[1], [2], [3] 

  Cộng    90  30  15  15     
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8. Quy định của môn học  

-   Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra:  

 Sinh viên phải hoàn thành bài tập, bài kiểm tra đúng hạn.  

- Nội quy lớp học: 

o Sinh viên tích cực tham gia thảo luận và hoàn thành các hoạt động học tập 

được giao. 

o Đọc trước văn bản, tài liệu được yêu cầu. 

o Hoàn thành các bài tập về nhà. 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 20 
 KT. TRƯỞNG KHOA Giảng viên biên soạn 
 PHÓ TRƯỞNG KHOA  
 
 
 
 
  Dương Tiến Hà My 


